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10. Quá trình đào tạo
	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Ngành/Chuyên ngành
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Việt Nam
	Chăn nuôi – Thú y
	2009

	Thạc sỹ
	ĐH Queesland, Úc
	Chăn nuôi – Thú y
	2013

	Đào tạo ngắn hạn sau đại học
	ĐH Do thái Jerusalem, Israel
	Công nghệ sinh học và tin sinh học
	2016

	Khoá học mùa hè về di truyền học thống kê
	ĐH Queesland, Úc
	Phân tích tương quan số liệu GWAS và số liệu giải trình tự gen (Association Mapping: GWAS & Sequencing Data)

Dự đoán và chọn giống dựa trên thông tin toàn hệ gen  (Genomic Prediction and Selection)
	2017

	Tiến sỹ
	ĐH Queesland, Úc
	Chăn nuôi – Thú y
	Đang thực hiện

	Thực tập sinh khoa học
	
	
	


11. Quá trình công tác
	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	1/3/2010 đến nay
	Giảng viên
	Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa – Khoa Chăn nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội


12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình...)
	Là tác giả hoặc

là đồng tác giả
công trình
	Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	1
	Application of genomic selection in Vietnamese dairy herd
	Tác giả
	Association for the Advancement of Animal Breeding and Genetics
	2019

	2
	Abstract: Feeding value of lactating cow diets popularly used by Vietnamese household dairy farms
	Tác giả
	Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science
	2019

	3
	Abstract: Heat stress and productivity in lactating Vietnamese household dairy cows
	Tác giả
	Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science
	2019

	4
	Abstract: Diet preference and ruminal pH effects associated with irradiated versus live probiotic spores of Bacillus amyloliquefaciens H57 in pellets for steers
	Đồng tác giả
	Proceedings of The 18th Asian-Australian animal production congress
	2018

	5
	One-page abstract: Bacillus amyloliquefaciens H57 alters diet preference and ruminal pH in steers
	Đồng tác giả
	Animal Production Science
	2018

	6
	Abstract:Ruminal pH and diet preference response to Bacillus amyloliquefaciens H57 probiotic in steers
	Đồng tác giả
	Proceedings of The 18th Asian-Australian animal production congress
	2018

	7
	Prediction of methane emissions from dairy cow in tropical countries based on fecal near infrared reflectance spectroscopy
	Đồng tác giả
	Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics
	2016

	8
	Review: physiological characteristics, nutrition requirements and some considerations when feeding beef cows
	Tác giả
	Journal of Science and  Development
	2016

	9
	Dietary supplementation of oil and non-protein nitrogen to mitigate methane emissions from growing cattle
	Đồng tác giả
	Journal of Science and  Development
	2016

	10
	Effect of tea tannin on performance and methane emissions of lactating dairy cows
	Đồng tác giả
	The 7th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference, Thailand
	2015

	11
	Using feed additives to reduce methane emission from ruminants
	Tác giả
	National Conference on Animal and Vieterinary Sciences, Vietnam
	2015

	12
	Comparing methodologies for the in situ and in vitro digestion of forages to indigestible neutral detergent fibre
	Đồng tác giả
	National Conference on Animal and Vieterinary Sciences, Vietnam
	2015

	13
	Abstract: Differences in panting score and shade usage between Brahman, Angus, and Charolais steers with and without access to shade during summer
	Đồng tác giả
	Join Anual Meeting Abstract book of Journal of Animal Science and Journal of Dairy Science
	2014

	14
	Ảnh hưởng của việc bổ sung dầu bông đến lượng thu nhận, năng suất và phát thải mêtan từ dạ cỏ bò đang tiết sữa
	Đồng tác giả
	Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi 

	2016

	15
	Ảnh hưởng của việc bổ sung tanin trong chè xanh đến khả năng sản xuất và phát thải khí mêtan từ dạ cỏ bò sữa
	Đồng tác giả
	Tạp chí Khoa học và Phát triển
	2016

	16
	Ảnh hưởng của các mức ăn khác nhau trong khẩu phần ăn của bò đang tiết sữa đến lượng thức ăn ăn vào, tỷ lệ tiêu hoá, khả năng sản xuất và phát thải khí mêtan
	Đồng tác giả
	Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
	2016

	17
	Ảnh hưởng của tỷ lệ cỏ setaria (Setaria sphacelata) và rau lang (Ipomoea Batatas) trong khẩu phần đến hiệu quả sử dụng thức ăn và năng suất thịt của thỏ New Zealand
	Đồng tác giả
	Tạp chí Khoa học và Phát triển
	2015

	18
	Phân lập và tuyển chọn các chủng nấm mốc sinh tổng hợp enzyme laccase từ gỗ mục
	Đồng tác giả
	Tạp chí Khoa học và Phát triển
	2015

	19
	Ảnh hưởng của tỷ lệ cỏ cỏ lông Para (Brachiaria mutica) và lá Chè đại (Trichanthera gigantea) trong khẩu phần đến hiệu quả sử dụng thức ăn và sinh trưởng của thỏ thịt New Zealand
	Đồng tác giả
	Tạp chí Khoa học và Phát triển
	2015

	20
	Ảnh hưởng của khẩu phần chứa thân cây ngô ủ đến năng suất và sự phát thải khí metan của bò đang tiết sữa
	Đồng tác giả
	Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
	2014

	21
	Ảnh hưởng của mức thay thế thức ăn viên hỗn hợp bằng rau muống (Ipomoea aquatica) trong khẩu phần đến hiệu quả sử dụng thức ăn và năng suất của thỏ thịt New Zealand
	Đồng tác giả
	Tạp chí Khoa học và Phát triển
	2012

	22
	Ảnh hưởng của tỷ lệ cỏ voi (Pennisetum purpureum) và rau muống (Ipomoea aquatica) trong khẩu phần đến hiệu quả sử dụng thức ăn và năng suất của thỏ thịt New Zealand
	Đồng tác giả
	Tạp chí Khoa học và Phát triển
	2012


13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
	TT
	Tên và nội dung văn bằng 
	Năm cấp văn bằng

	1
	
	


14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

	1
	
	
	


15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 

	Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

	Nghiên cứu bổ sung giun quế (Perionyx Excavatus) vào khẩu phần ăn cho gà thịt thương phẩm giống Lương phượng nuôi tại trại chăn nuôi – trường Đại học Nông nghiệp I
	2007-2008
	Sinh viên nghiên cứu khoa học, VNUA
	Đã nghiệm thu

	Thành phần hóa học, tỷ lệ tiêu hóa, và giá trị dinh dưỡng của cỏ voi (penisetum pupureum) khi thu cắt ở các ngày tuổi khác nhau
	2009
	Đề tài tốt nghiệp đại học
	Đã nghiệm thu

	Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi bò sữa tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
	2010
	Sinh viên nghiên cứu khoa học, VNUA
	Đã nghiệm thu

	Tốc độ sinh trưởng, năng suất và hàm lượng protein của cây chè đại (Trichanthera gigante) được trồng với ba hình thức khác nhau: trồng bờ rào, trồng quanh bờ ao và trồng theo luống tại đồng cỏ khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản
	2011
	Sinh viên nghiên cứu khoa học, VNUA
	Đã nghiệm thu

	Effects of supplementation of paddy rice and/or rice grain and/or rice husk to sweet potato (Ipomoea batatas) vines as basal diet on growth performance and diet digestibility in rabbits
	2010-2011
	Dự án MEKARN
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu sử dụng một số loại thức ăn xanh giàu protein trong khẩu phần nuôi thỏ nhập nội
	2010-2011
	Đề tài khoa học công nghệ cấp bộ 
	Đã nghiệm thu

	Differences in panting score and behaviour of three cattle breeds when housed in shaded and unshaded pens during summer
	2012-2013
	Đề tài tốt nghiệp thạc sĩ
	Đã nghiệm thu

	Sáng kiến nghiên cứu ở các điểm khác nhau nhằm giảm thiểu suy dinh dưỡng trên cơ sở các giải pháp nông nghiệp
	2014-2015 
	Dự án IDRC 
	Đã nghiệm thu

	Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nâng cao chất lượng đàn bò và chế biến thức ăn thô trong chăn nuôi bò thịt thại huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ
	2014-2015 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu hỗ trợ cải tạo di truyền đàn dê tại Huyện đảo Bạch Long Vĩ – Hải Phòng
	2015
	Đề tài cấp Học viện
	Đã nghiệm thu

	Phát triển công nghệ lên men khô đậu tương làm thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản
	2015 – 2017 
	Nhóm hợp tác nghiên cứu về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Giai đoạn 2 của Would Bank
	Đã nghiệm thu

	Dairy Cow Nutrition, Health and Milk Value Chain Survey. ACIAR Project AH-2016-020


	2016-2019
	Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)
	Đã nghiệm thu


16. Giải thưởng (nếu có)

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	1
	Giải khuyến khích cho đề tài “Effect of tea tannin on performance and methane emissions of lactating dairy cows” trình bày tại Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về năng lượng, kỹ thuật, xã hội và khoa học tổ chức từ ngày 24-26/11 tại Phitsanulock, Thái Lan.
	2015

	2
	Khen thưởng của Giám đốc Ban quản lý Hội cựu sinh viên trường ĐH Queensland cho tốp 2%  Lãnh đạo tương lai (những sinh viên có thành tích học tập và công tác đoàn thể xuất sắc trong tổng số hơn 10000 sinh viên tốt nghiệp năm 2013).
	2013

	3
	Khen thưởng của Trưởng khoa Khoa học - ĐH Queensland- Úc cho tốp 19% sinh viên có thành tích suất xắc nhất.
	2012

	4
	Bằng khen của Thành Đoàn Thành phố Hà Nội, khen thưởng của Tỉnh Đoàn Bắc Giang, Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề - Hội khuyến học Việt Nam, Hiệu trưởng trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, Đoàn trường, Hội Sinh viên trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, UBND xã Phù Đổng, Trưởng khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản.
	Từ 2007-2015


17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):

Hà Nội, ngày 22  tháng 4 năm 2020
	Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
	Người khai

(họ, tên và chữ ký)

Nguyễn Ngọc Bằng
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